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TP.HCM, Ngày 17 tháng 05 năm 2024.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

ĐO LỰC CĂNG DÂY
CHECKLINE
WT3-201M

Model: WT3-201M

Tồn kho: 79

- Capacity x Resolution: 200 x 0.1 lbF |
3200 x 2 ozF | 100 x 0.05 kgF | 1,000 x 0.5
N | 1 x 0.0005 kN
- Accuracy: ±0.2% of full scale
- Wire gauge range: AWG30 - AWG 3 [0.01 -
0.25 in (0.3 - 6.3 mm)]
- Minimum Sample length: 6.5 in [165 mm],
excluding termination
- Max. elongation:
Test speed: 0.4 - 12.0 in/min [10 - 300
mm/min]
Approach/reverse speed: 13.0 - 96.0 in/min
[325 - 2,400 mm/min]
- Speed setting accuracy: ±0.2%
- Speed variation with load: ±0% [Stepper
motor driven]
- Power: Universal input 80-240 VAC, 50/60
Hz
- Battery Life:
Backlight on: up to 7 hours of continuous
use
Backlight off: up to 24 hours of continuous
use
- Sampling rate: 7,000 Hz
- Outputs:
USB / RS-232: Configurable up to 115,200
baud.
Mitutoyo: Serial BCD suitable for all
Mitutoyo SPC-compatible devices.
Analog: ±1 VDC at capacity, ±0.25% of full
scale.
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General purpose: Three open drain outputs,
one input.
Set points: Three open drain lines.
- Safe overload: 150% of full scale (display
shows "OVER" at 110% and above)
- Weight: 26.5 lb [12.0 kg]
- Included items: Power cord, quick-start
guide, USB cable, resource CD (USB driver,
MESUR™ Lite software, MESUR™gauge
DEMO software, and user's guide), and NIST-
traceable certificate of calibration.
- Environmental requirements: 40 - 100°F,
max. 96% humidity, non-condensating
- Hãng: Checkline
- Xuất xứ: USA

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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